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1 Trần Văn Nghề 1964 031064016423
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 1 4 244 2 244 953.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

2 Trần Văn Nghề 1959 031059005415
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 246 2 246 4893.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

3 Nguyễn Văn Chinh 1987 031087006512
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 251 2 251 252.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

4 Đặng Thị Thả 1979 031179006360
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 1 4 259 2 259 471.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

5 Trần Văn Toàn 1986 031086005076
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 260 2 260 364.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

6 Đỗ Thị Cải 1954 031154011320
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 262 2 262 287 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

7 Vũ Thi Mận 1958 031158011389
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 267 2 267 387.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

8 Đặng Văn Lành 1979 031079005668
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 269 2 269 272 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

9 Trần Thị Phúc 1987 031187003533
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 271 2 271 194.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

10 Nguyễn Xuân Bốn 1952 031052010545
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 272 2 272 496 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

11 Bùi Văn Đàn 1957 031057015017
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 277 2 277 851.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

12 Vũ Văn Chính 1948 031048006498
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 285 2 285 368.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

13 Trần Thị Loan 1985 031185002529
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 287 2 287 322.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

14 Nguyễn Văn Vịnh 1992 031092003964
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 288 2 288 292.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

15 Đỗ Thị Năm 1952 031152000349
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 289 2 289 667.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

16 Vũ Văn Ninh 1953 031053010533
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 293 2 293 1076.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

17 Nguyễn Thị Tý 1955 031155003054
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 298 2 298 386.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

18 Đỗ Văn Được 1951 031051001879
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 302 2 302 358.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

19 Đỗ Văn Duy 1990 031090010945
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 303 2 303 931.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

20 Đỗ Văn Dương 1995 031095000849
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 307 2 307 1097.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

21 Bùi Văn Long 1986 031086004247
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 308 2 308 426.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

22 Nguyễn Văn Nam 1984 031084007034
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 323 2 323 243.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-
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23 Nguyễn Văn Vịnh 1992 031092003964
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 325 2 325 886.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

24 Đặng Sơn Thủy 1967 031067000282
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 327 2 327 444.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

25 Nguyễn Văn Vịnh 1992 031092003964
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 329 2 329 131 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

26 Nguyễn Xuân Bốn 1952 031052010545
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 332 2 332 286 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

27 Đặng Sơn Thủy 1967 031067000282
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 338 2 338 1261.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

28 Trần Thị Hội 1987 031187010940
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 344 2 344 380 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

29 Đỗ Văn Năng 1971 031071012656
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 346 2 346 175.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

30 Nguyễn Văn Vịnh 1992 031092003964
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 355 2 355 356.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

31 Đỗ Văn Dục 1973 031073008340
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 357 2 357 594.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

32 Bùi Thị Huyền 1994 031194002480
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 361 2 361 794.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

33 Trần Văn Tuấn 1969 031069022539
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 362 2 362 857.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

34 Nguyễn Xuân Bốn 1952 031052010545
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 370 2 370 183.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

35 Đặng Tuấn Hải 1987 031087010611
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 373 2 373 368.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

36 Đặng Văn Hiệp 1974 031074016059
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 375 2 375 396.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

37 Đỗ Thị Bé 1955 031155010447
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 379 2 379 232.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

38 Đặng Hoàng Giang 1976 031076007871
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 382 2 382 2936.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

39 Nguyễn Văn Nam 1984 031084007034
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 384 2 384 1037.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

40 Nguyễn Văn Nam 1984 031084007034
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 387 2 387 382.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

41 Vũ Văn Thao 1960 031060011850
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 391 2 391 903.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

42 Nguyễn Văn Mười 1963 031063013855
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 393 2 393 241.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

43 Vũ Văn Ninh 1953 031053010533
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 394 2 394 142.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

44 Nguyễn Văn Mười 1963 031063013855
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 397 2 397 255 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-
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45 Bùi Văn Phương 1975 031075005129
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 401 2 401 1223.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

46 Trần Văn Tuấn 1969 031069022539
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 403 2 403 282.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

47 Vũ Văn Chính 1948 031048006498
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 406 2 406 145.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

48 Trần Văn Tăm 1958 031058011961
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 410 2 410 3407.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

49 Nguyễn Xuân Bốn 1952 031052010545
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 411 2 411 279.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

50 Nguyễn Văn Thịnh 1959 031059017721
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 412 2 412 174.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

51 Nguyễn Văn Mười 1963 031063013855
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 414 2 414 274.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

52 Bùi Thị Bộ 1964 031164014108
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 415 2 415 486 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

53 Nguyễn Thị Thúy 1978 031178001530
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 425 2 425 403.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

54 Trần Thị Ngông 1932 031132005259
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 428 2 428 247.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

55 Đặng Sơn Thủy 1967 031067000282
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 429 2 429 163.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

56 Lê Thị Nhung 1947 031147004158
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 434 2 434 615.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

57 Nguyễn Văn Mười 1963 031063013855
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 440 2 440 1116.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

58 Bùi Thị Lan 1960 031160012281
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 442 2 442 526.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

59 Trần Văn Khoan 1963 031063016278
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 451 2 451 265.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

60 Đỗ Văn Hiệu 1955 031055011686
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 454 2 454 531.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

61 Hoàng Thị Tú 1960 031160006751
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 457 2 457 410.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

62 Nguyễn Văn Đố 1956 031056010823
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 461 2 461 347.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

63 Đỗ Văn Thường 1969 031069003318
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 462 2 462 266.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

64 Trần Thị Loan 1963 031163014642
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 470 2 470 65.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

65 Trần Tuấn Anh 1980 031080015491
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 474 2 474 437.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

66 Nguyễn Thị Hòa 1957 031157010274
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 477 2 477 321.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-
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67 Mạc Thị Sớm 1948 031148004270
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 488 2 488 211.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

68 Đỗ Thị Cải 1954 031154011320
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 492 2 492 131 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

69 Bùi Văn Phương 1975 031075005129
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 493 2 493 1599.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

70 Đỗ Văn Năng 1971 031071012656
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 495 2 495 160.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

71 Đỗ Thị Vân 1977 031177015294
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 500 2 500 318 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

72 Trần Văn Tăm 1958 031058011961
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 508 2 508 538.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

73 Mạc Thị Sớm 1948 031148004270
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 513 2 513 311.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

74 Nguyễn Văn Mười 1963 031063013855
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 517 2 517 659.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

75 Trần Văn Khoan 1963 031063016278
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 522 2 522 148.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

76 Vũ Văn Chín 1963 031063016278
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 524 2 524 249.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

77 Bùi Thị Bộ 1964 031164014108
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 529 2 529 404.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

78 Lê Thị Nhung 1947 031147004158
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 531 2 531 221.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

79 Bùi Thị Xây 1961 031161004888
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 546 2 546 255.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

80 Nguyễn Văn Thắng 1958 031058002156
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 548 2 548 125.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

81 Hoàng Thị Tú 1960 031160006751
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 557 2 557 551 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

82 Nguyễn Văn Đố 1956 031056010823
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 558 2 558 322 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

83 Trần Tuấn Anh 1980 031080015491
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 560 2 560 341.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

84 Trần Tuấn Anh 1980 031080015491
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 561 2 561 1568.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

85 Nguyễn Thị Thoáng 1953 031153001923
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 563 2 563 497.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

86 Vũ Văn Phương 1974 031074006934
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 565 2 565 388.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

87 Bùi Thị Lan 1960 031160012281
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 566 2 566 325.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

88 Trần Hải Định 1985 031085022356
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 569 2 569 329.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-



Số 

TT

Tên người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với 

đất

Sinh năm Số CCCD Địa chỉ thường trú Địa chỉ thửa đất

Tờ 

bản 

đồ 

Mới

Số 

thửa 

mới

Tờ bản 

đồ cũ

Số thửa 

cũ

Diện 

tích 

(m2)

Thời điểm 

sử dụng đất

Nguồn gốc sử dụng 

đất

Hiện trạng 

sử dụng đất, 

tài sản gắn 

liền với đất

Thời điểm 

tạo lập tài 

sản gắn liền 

với đất

Tình trạng 

tranh chấp

Sự phù hợp 

với quy 

hoạch

89 Đặng Văn Tuyến 1955 031055004337
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 575 2 575 384.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

90 Nguyễn Xuân Bốn 1952 031052010545
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 576 2 576 309.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

91 Trần Thị Loan 1985 031185002529
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 578 2 578 687.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

92 Nguyễn Văn Đố 1956 031056010823
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 580 2 580 862.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

93 Bùi Văn Phương 1975 031075005129
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 585 2 585 331.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

94 Lê Thị Nhung 1947 031147004158
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 599 2 599 180.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

95 Bùi Văn Phương 1975 031075005129
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 605 2 605 170.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

96 Đỗ Thị Xuyến 1985 031185010103
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 610 2 610 579.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

97 Đặng Văn Tuyến 1955 031055004337
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 626 2 626 265.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

98 Nguyễn Thị Hùy 1960 031160000538
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 639 2 639 499.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

99 Nguyễn Thị Hòa 1957 031157010274
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 644 2 644 202.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

100 Đỗ Văn Hiệu 1955 031055011686
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 652 2 652 261.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

101 Mạc Thị Sớm 1948 031148004270
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 653 2 653 364.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

102 Bùi Thị Bộ 1964 031164014108
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 658 2 658 360.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

103 Vũ Thị Nguyệt 1963 031163007331
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 659 2 659 164.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

104 Trần Văn Hiệp 1966 031066005634
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 667 2 667 348.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

105 Trần Văn Khoan 1963 031063016278
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 670 2 670 234 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

106 Trần Văn Mát 1964 031064016423
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 687 2 687 294 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

107 Nguyễn Thị Hòa 1957 031157010274
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 690 2 690 268.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

108 Nguyễn Văn Thuyết 1968 031068007087
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 691 2 691 714.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

109 Ngô Văn Đồng 1984 031084021789
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 692 2 692 160.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

110 Nguyễn Văn Khải 1969 031069028588
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 694 2 694 422.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-
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111 Nguyễn Thị Hòa 1957 031157010274
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 695 2 695 253.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

112 Trần Văn Tuấn 1969 031069022539
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 700 2 700 444.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

113 Nguyễn Thị Hùy 1960 031160000538
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 701 2 701 353.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

114 Nguyễn Ngọc Nam 1984 031084010342
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 704 2 704 384.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

115 Bùi Văn Chưởng 1966 031066003829
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 707 2 707 649.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

116 Nguyễn Thị Tý 1955 031155003054
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 710 2 710 485.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

117 Bùi Văn Thêm 1958 031058004439
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 717 2 717 335.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

118 Trần Thị Loan 1963 031163014642
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 724 2 724 1114.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

119 Đỗ Văn Năng 1971 031071012656
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 725 2 725 614 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

120 Nguyễn Văn Mười 1963 031063013855
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 726 2 726 529.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

121 Nguyễn Thị Hùy 1960 031160000538
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 729 2 729 716.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

122 Bùi Văn Phương 1975 031075005129
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 736 2 736 119 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

123 Nguyễn Xuân Bốn 1952 031052010545
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 746 2 746 318.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

124 Ngô Văn Cố 1963 031063011302
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 4 4 747 2 747 1407.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

125 Vũ Thái Bảo 1992 0310920021749
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 750 2 750 191.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

126 Đặng Văn Chuẩn ………………….. …………………..
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 753 2 753 469.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

127 Trần Văn Thiện 1978 031078017296
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 771 2 771 719.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

128 Ngô Văn Đồng 1984 031084021789
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 9 159 5 159 374.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

129 Đỗ Thị Năm 1952 031152000349
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 9 275 5 275 877.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

130 Vũ Thị Nguyệt 1963 031163007331
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 9 427 5 427 287.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

131 Trần Hải Định 1985 031085022356
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 9 666 5 666 494.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

132 Nguyễn Văn Khải 1969 031069028588
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 415 2 415 226.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-
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133 Vũ Thị Mận 1958 031158011389
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 425 2 425 594.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

134 Đặng Thị Quang 1942 031142003694
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 428 2 428 733.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

135 Bùi Văn Khang 1957 031057002624
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 429 2 429 145.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

136 Nguyễn Văn Đố 1956 031056010823
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 434 2 434 297.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

137 Vũ Thị Nguyệt 1963 031163007331
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 440 2 440 472.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

138 Bùi Thị Xây 1961 031161004888
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 442 2 442 536.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

139 Hoàng Thị Tú 1960 031160006751
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 451 2 451 247.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

140 Nguyễn Ngọc Nam 1984 031084010342
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 454 2 454 301.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

141 Đặng Văn Lợi 1977 031077016469
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 457 2 457 331.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

142 Bùi Văn Long 1986 031086004247
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 461 2 461 452 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

143 Nguyễn Thị Tý 1955 031155003054
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 462 2 462 195.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

144 Đỗ Thị Thoan 1966 031166011335
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 470 2 470 280.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

145 Trần Văn Tuấn 1969 031069022539
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 474 2 474 422.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

146 Lê Thị Nhung 1947 031147004158
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 477 2 477 218.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

147 Bùi Văn Long 1986 031086004247
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 488 2 488 619.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

148 Nguyễn Văn Trực 1954 031054007832
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 492 2 492 117.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

149 Vũ Thị Mận 1958 031158011389
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 493 2 493 221.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

150 Vũ Văn Chính 1948 031048006498
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 495 2 495 261.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

151 Nguyễn Đăng Thao 1959 031059004117
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 500 2 500 530.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

152 Bùi Văn Long 1986 031086004247
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 508 2 508 635.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

153 Nguyễn Thị Hùy 1960 031160000538
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 513 2 513 373.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

154 Nguyễn Văn Lưu 1968 031068004923
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 517 2 517 498.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-
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155 Trần Thị Là 1966 031166011745
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 522 2 522 348.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

156 Bùi Văn Thêm 1958 031058004439
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 524 2 524 413.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

157 Mạc Thị Sớm 1948 031148004270
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 529 2 529 234.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

158 Bùi Thị Lan 1960 031160012281
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 531 2 531 179.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

159 Trần Văn Nghề 1959 031059005415
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 546 2 546 379.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

160 Đỗ Thị Bé 1955 031155010447
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 548 2 548 372.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

161 Vũ Thị Mận 1958 031158011389
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 557 2 557 290.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

162 Trần Văn Khoan 1963 031063016278
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 558 2 558 266.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

163 Đặng Văn Ngọc 1957 031057006350
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 560 2 560 85 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

164 Vũ Văn Chín 1974 031074008337
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 561 2 561 172.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

165 Vũ Văn Chính 1948 031048006498
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 563 2 563 466.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

166 Vũ Văn Chín 1974 031074008337
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 565 2 565 345.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

167 Đỗ Thị Thoan 1966 031166011335
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 566 2 566 75.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

168 Trần Văn Bào 1966 031066003668
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 569 2 569 159.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

169 Lê Thị Nhung 1947 031147004158
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 575 2 575 188.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

170 Bùi Văn Khang 1957 031057002624
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 576 2 576 543.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

171 Đặng Văn Ngọc 1957 031057006350
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 578 2 578 201.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

172 Nguyễn Thị Hòa 1957 031157010274
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 580 2 580 116.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

173 Ngô Văn Lệnh 1973 031073016396
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 585 2 585 691.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

174 Nguyễn Xuân Bốn 1952 031052010545
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 599 2 599 335.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

175 Nguyễn Thị Tý 1955 031155003054
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 605 2 605 156.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

176 Lê Thị Nhung 1947 031147004158
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 610 2 610 177.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-
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177 Trần Văn Thiện 1984 031084009384
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 626 2 626 323.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

178 Trần Văn Nghề 1959 031059005415
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 639 2 639 124.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

179 Trần Văn Thiện 1978 031078017296
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 644 2 644 167.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

180 Nguyễn Văn Nam 1984 031084007034
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 652 2 652 298.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

181 Nguyễn Đăng Thao 1959 031059004117
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 653 2 653 213.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

182 Trần Văn Tới 1972 031072007749
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 658 2 658 300.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

183 Nguyễn Thị Hòa 1957 031157010274
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 659 2 659 110.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

184 Nguyễn Thị Tý 1955 031155003054
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 667 2 667 505.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

185 Trần Văn Khoan 1963 031063016278
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 670 2 670 202 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

186 Vũ Văn Chính 1948 031048006498
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 687 2 687 442 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

187 Vũ Thị Nguyệt 1963 031163007331
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 690 2 690 190.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

188 Nguyễn Thị Tý 1955 031155003054
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 691 2 691 228.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

189 Đỗ Văn Năng 1971 031071012656
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 692 2 692 117.9 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

190 Nguyễn Thị Hùy 1960 031160000538
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 694 2 694 363.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

191 Đỗ Văn Hưng 1967 031067014911
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 695 2 695 174.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

192 Nguyễn Văn Thắng 1958 031058002156
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 700 2 700 587.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

193 Vũ Thị Xuyên 1959 031159003102
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 701 2 701 251.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

194 Bùi Văn Chưởng 1966 031066003829
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 704 2 704 401 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

195 Bùi Thị Lan 1960 031160012281
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 707 2 707 295.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

196 Vũ Văn Thao 1960 031060011850
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 710 2 710 265.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

197 Bùi Văn Thêm 1958 031058004439
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 717 2 717 827.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

198 Trần Thị Giấm 1953 031153008494
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 724 2 724 247.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-
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199 Trần Văn Tuyến 1979 031079008303
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 725 2 725 222.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

200 Nguyễn Thị Hường 1976 031176016837
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 726 2 726 902.5 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

201 Đỗ Thị Bé 1955 031155010447
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 729 2 729 240.4 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

202 Nguyễn Thị Thoáng 1953 031153001923
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 736 2 736 117.1 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

203 Trần Văn Tới 1972 031072007749
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 746 2 746 909 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

204 Trần Văn Tới 1972 031072007749
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 747 2 747 624.2 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

205 Hoàng Thị Tú 1960 031160006751
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 750 2 750 266.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

206 Trần Văn Hiếu 1991 031091021251
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 753 2 753 177 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

207 Bùi Văn Khang 1957 031057002624
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 5 4 771 2 771 937.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

208 Nguyễn Văn Sơn 1979 031079007053
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 4 9 159 5 159 428.6 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

209 Đỗ Kim Tiệp 1980 031080005844
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 4 9 275 5 275 263.3 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

210 Nguyễn Văn Sơn 1979 031079007053
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 4 9 427 5 427 212.7 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-

211 Nguyễn Văn Sơn 1979 031079007053
 Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng
TDP Quảng Thanh 4 9 666 5 666 294.8 …………… Đất nông nghiệp …………… -/- Không -/-
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Số 

TT

Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 

gắn liền với đất
Địa chỉ thường trú Địa chỉ thửa đất

1 Giang Thị Thúy TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

2 Bùi Văn Sinh TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

3 Vũ Văn Chắn TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

4 Ngô Văn Đồng TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

5 Vũ Văn Oánh TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

6 Trần Văn Chung TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3

7 Trần Đức Tân TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3

8 Hoàng Cao Khải TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3

9 Bùi Thị Viết TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3



10 Vũ Văn Hải TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3

11 Nguyễn Thị Chuyển TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3

12 Trần Đăng Ninh TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

13 Vũ Văn Hải TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

14 Nguyễn Văn Hợp TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

15 Bùi Thị Nghìn TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

16 Đỗ Văn Mạnh TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

17 Bùi Văn Giàng TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

18 Vũ Văn Thụy TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

19 Lưu Văn Vững TDP Quảng Thanh 1 TDP Quảng Thanh 1

20 Lê Thị Hoàn TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

21 Trần Thị Vòng TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

22 Lê Thị Hoàn TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

23 Đinh Đức Lục TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4



24 Đỗ Văn Chu TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

25 Đoàn Văn Dần TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

26 Phạm Văn Thịnh TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

27 Đoàn Văn Đại TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

28 Đoàn Văn Lý TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

29 Đỗ Thị Khánh TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

30 Nguyễn Thi Thắm TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

31 Lê Thị Hoàn TDP Quảng Thanh 1 TDP Quảng Thanh 3

32 Đoàn Văn Ngợi TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

33 Trương Thị Ý TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

34 Nguyễn Văn Thanh TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3

35 Đặng Văn Nước TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3



36 Nguyễn Văn Bền TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3

37 Nguyễn Văn Mạnh TDP Quảng Thanh 1 TDP Quảng Thanh 1

38 Trần Văn Khẩn TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

39 Đỗ Thị Tiến TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

40 Nguyễn Đức Hiệu Phường Kinh Môn TDP Quảng Thanh 2

41 Trần Văn Quyết TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

42 Nguyễn Đăng Nhất TDP Quảng Thanh 4 TDP Quảng Thanh 4

43 Đỗ Văn Lợi TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

44 Đặng Thị Vách TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3

45 Bùi Thị Loan TDP Quảng Thanh 1 TDP Quảng Thanh 1

46 Đỗ Văn Tư TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

47 Nguyễn Văn Toát TDP Quảng Thanh 1 TDP Quảng Thanh 1

48 Lê Văn Sánh TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

49 Ngô Văn Chung TDP Quảng Thanh 1 TDP Quảng Thanh 1

50 Đặng Văn Thậm TDP Quảng Thanh 2 TDP Quảng Thanh 2

51 Trần Thị Nhí TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3



52 Đỗ Văn Lam TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3

53 Bùi Văn Văn TDP Quảng Thanh 3 TDP Quảng Thanh 3

54 Bùi Văn Đức TDP Quảng Thanh 1 TDP Quảng Thanh 1



Tờ bản 

đồ số

Thửa đất 

số

Diện tích đất 

(m2)

Thời điểm sử dụng 

đất
Nguồn gốc sử dụng đất

49 79 302.2
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

26 46 1268.2
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

18 46 1156.4
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

30 45 222.6
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

14 45 1250.5
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

29 60 167.2
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

314 53 510.6
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

161 53 369.3 Từ năm 1986

đất do Ủy ban nhân dân xã 

giao không đúng thẩm 

quyền từ năm 1986

125 53 690
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985



228 52 522.5
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

381 52 458.1
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

125 44 1413.1 năm 1998
Nhà nước giao đất có thu 

tiền sử dụng đất

120 44 622.4 năm 1998

Đất do Ủy ban nhân dân 

xã giao không đúng thẩm 

quyền

114 44 101 năm 1991

Nhận chuyển quyền đất 

được Nhà nước giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

53 44 37.6 năm 1992
Đất do UBND xã Quảng  

hợp đồng kinh doanh

86 44 56.3 năm 1993
Đất do UBND xã Quảng  

hợp đồng kinh doanh

83 44 59.3 năm 1992
Đất do UBND xã Quảng  

hợp đồng kinh doanh

82 44 1014.8 năm 1992

Đất do Ủy ban nhân dân 

xã giao không đúng thẩm 

quyền

10 44 218.5 năm 1992

Đất do Ủy ban nhân dân 

xã giao không đúng thẩm 

quyền

129 44 243 năm 1997

Đất do Ủy ban nhân dân 

xã giao không đúng thẩm 

quyền

27 45 260
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

128 84 1734.3
Trước ngày 

15/10/1993

Đất lấn, chiếm sử dụng 

vào mục đích làm nhà ở

100 84 962.6
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985



289 85 714.4
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

231 85 838.5
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

215 85 528
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

213 85 1119.3
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

147 85 525.5
Trước ngày 

18/12/1980

đất ở hình thành và sử 

dụng trước ngày 

18/12/1980 được đăng ký 

trong sổ mục kê năm 1985

249 79 651.3
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

185 79 1128.7
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

184 55 641.5
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

188 85 677
Trước ngày 

18/12/1980

Nhận thừa kế đất được 

Nhà nước Công nhận 

QSDĐ như giao đất có thu 

tiền sử dụng đất

40 83 1135.2
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

134 53 750.8
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

240 46 1249.5
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất



237 46 1306.5 năm 1993

Đất do UBND xã Quảng 

Thanh giao không đúng 

thẩm quyền năm 1993

148 51 837.9
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

262 79 1274
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

24 44 78 năm 1998
Nhà nước giao đất có thu 

tiền sử dụng đất

28 44 39
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

211 44 546.9
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

175 79 760.8
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

227 44 669.2
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

280 53 1023.8
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

104 44 60.5
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

180 45 402.2
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

458 52 1152.8
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

18 44 76.5 năm 1989

Đất do UBND xã Quảng 

Thanh giao không đúng 

thẩm quyền

417 52 262.4
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

184 45 226.9
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

15 53 1768.9
Trước ngày 

18/12/1980

Nhận thừa kế đất được 

nhà nước công nhận 

QSDĐ như giao đất có thu 

tiền sử dụng đất



121 53 1030
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

14 53 920
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

9 59 617
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất



Hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất

Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với 

đất
Tình trạng tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp



Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp



Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Đang tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp



Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp



Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp

Nhà ở, công trình phụ trợ -/- Không tranh chấp



Sự phù hợp với quy hoạch

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-



-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-



-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-



-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-



-/-

-/-

-/-



Số 

TT

Tên người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với 

đất

Địa chỉ thường trú Địa chỉ thửa đất

Tờ 

bản đồ 

số

Thửa 

đất số

Diện 

tích đất 

(m2)

Thời điểm sử 

dụng đất
Nguồn gốc sử dụng đất

Hiện trạng sử 

dụng đất, tài 

sản gắn liền 

với đất

Thời điểm 

tạo lập tài 

sản gắn liền 

với đất

Tình trạng 

tranh chấp

Sự phù hợp 

với quy 

hoạch

1 Giang Thị Thúy

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

49 79 302.2
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

2 Bùi Văn Sinh

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

26 46 1268.2
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

3 Vũ Văn Chắn

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

18 46 1156.4
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

4 Ngô Văn Đồng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

30 45 222.6
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

5 Vũ Văn Oánh

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

14 45 1250.5
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

6 Trần Văn Chung

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

29 60 167.2
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

7 Trần Đức Tân

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

314 53 510.6
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

8 Hoàng Cao Khải

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

161 53 369.3 Từ Năm 1986
Đất do UBND xã Quảng Thanh 

giao không đúng thẩm quyền

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

9 Bùi Thị Viết

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

125 53 690
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

10 Vũ Văn Hải

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

228 52 522.5
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

11 Nguyễn Thị Chuyển

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

381 52 458.1
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

12 Trần Đăng Ninh

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

125 44 1413.1 Năm 1998
Nhà nước giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Phường Lê Ích Mộc)

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG LÊ ÍCH MỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG KHAI

Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Số 

TT

Tên người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với 

đất

Địa chỉ thường trú Địa chỉ thửa đất

Tờ 

bản đồ 

số

Thửa 

đất số

Diện 

tích đất 

(m2)

Thời điểm sử 

dụng đất
Nguồn gốc sử dụng đất

Hiện trạng sử 

dụng đất, tài 

sản gắn liền 

với đất

Thời điểm 

tạo lập tài 

sản gắn liền 

với đất

Tình trạng 

tranh chấp

Sự phù hợp 

với quy 

hoạch

13 Vũ Văn Hải

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

120 44 622.4 Năm 1998
Đất do UBND xã Quảng Thanh 

giao không đúng thẩm quyền

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

14 Nguyễn Văn Hợp

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

114 44 101 Năm 1991
Nhà nước giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

15 Vũ Văn Thụy

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

82 44 1014.8 Năm 1992
Đất do Ủy ban nhân dân xã giao 

không đúng thẩm quyền

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

16 Lưu Văn Vững

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

10 44 218.5 Năm 1992
Đất do Ủy ban nhân dân xã giao 

không đúng thẩm quyền

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

17 Lê Thị Hoàn

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

129 44 243 Năm 1997
Đất do Ủy ban nhân dân xã giao 

không đúng thẩm quyền

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

18 Trần Thị Vòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

27 45 260
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

19 Lê Thị Hoàn

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

128 84 1734.3
Trước ngày 

15/10/1993

Đất lấn, chiếm sử dụng vào mục 

đích làm nhà ở

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

20 Đinh Đức Lục

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

100 84 962.6
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

21 Đỗ Văn Chu

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

289 85 714.4
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

22 Đoàn Văn Dần

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

231 85 838.5
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/-

Đang tranh 

chấp
-/-

23 Phạm Văn Thịnh

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

215 85 528
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

24 Đoàn Văn Đại

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

213 85 1119.3
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

25 Đoàn Văn Lý

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

147 85 525.5
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

26 Đỗ Thị Khánh

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

249 79 651.3
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-



Số 

TT

Tên người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với 

đất

Địa chỉ thường trú Địa chỉ thửa đất

Tờ 

bản đồ 

số

Thửa 

đất số

Diện 

tích đất 

(m2)

Thời điểm sử 

dụng đất
Nguồn gốc sử dụng đất

Hiện trạng sử 

dụng đất, tài 

sản gắn liền 

với đất

Thời điểm 

tạo lập tài 

sản gắn liền 

với đất

Tình trạng 

tranh chấp

Sự phù hợp 

với quy 

hoạch

27 Nguyễn Thi Thắm

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

185 79 1128.7
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

28 Lê Thị Hoàn

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

184 55 641.5
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

29 Đoàn Văn Ngợi

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

188 85 677
Trước ngày 

18/12/1980

Nhận thừa kế đất được Nhà 

nước Công nhận QSDĐ như 

giao đất có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

30 Trương Thị Ý

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

40 83 1135.2
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

31 Nguyễn Văn Thanh

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

134 53 750.8
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

32 Đặng Văn Nước

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

240 46 1249.5
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

33 Nguyễn Văn Bền

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

237 46 1306.5 Năm 1993

Đất do UBND xã Quảng Thanh 

giao không đúng thẩm quyền 

năm 1993

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

34 Nguyễn Văn Mạnh

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

148 51 837.9
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

35 Trần Văn Khẩn

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

262 79 1274
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

36 Đỗ Thị Tiến

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

24 44 78 Năm 1998
Nhà nước giao đất có thu tiền sử 

dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

37 Nguyễn Đức Hiệu
Phường Kinh Môn, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

28 44 39
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

38 Trần Văn Quyết

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

211 44 546.9
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

39 Nguyễn Đăng Nhất

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 4, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

175 79 760.8
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

40 Đỗ Văn Lợi

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

227 44 669.2
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-



Số 

TT

Tên người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với 

đất

Địa chỉ thường trú Địa chỉ thửa đất

Tờ 

bản đồ 

số

Thửa 

đất số

Diện 

tích đất 

(m2)

Thời điểm sử 

dụng đất
Nguồn gốc sử dụng đất

Hiện trạng sử 

dụng đất, tài 

sản gắn liền 

với đất

Thời điểm 

tạo lập tài 

sản gắn liền 

với đất

Tình trạng 

tranh chấp

Sự phù hợp 

với quy 

hoạch

41 Đặng Thị Vách

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

280 53 1023.8
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

42 Bùi Thị Loan

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

104 44 60.5
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

43 Đỗ Văn Tư

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

180 45 402.2
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

44 Nguyễn Văn Toát

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

458 52 1152.8
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

45 Lê Văn Sánh

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

18 44 76.5 Năm 1989
Đất do UBND xã Quảng Thanh 

giao không đúng thẩm quyền

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

46 Ngô Văn Chung

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

417 52 262.4
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

47 Đặng Văn Thậm

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 2, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

184 45 226.9
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

48 Trần Thị Nhí

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

15 53 1768.9
Trước ngày 

18/12/1980

Nhận thừa kế đất được nhà nước 

công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

49 Đỗ Văn Lam

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

121 53 1030
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

50 Bùi Văn Văn

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 3, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

14 53 920
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

51 Bùi Văn Đức

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

TDP Quảng Thanh 1, 

Phường Lê Ích Mộc, 

thành phố Hải Phòng

9 59 617
Trước ngày 

18/12/1980

Công nhận QSDĐ như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất

Nhà ở, công 

trình phụ trợ
-/- Không -/-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TICH

PHÓ CHỦ TỊCH

PHÒNG XÂY DỰNG, NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CHUYÊN VIÊN TRƯỞNG PHÒNG

             Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 28/7/2026 đến hết ngày 12/7/2026 tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Lê Ích Mộc và Nhà văn hóa các tổ dân phố.

             Người không đồng ý với kết quả kiểm tra trên đây thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân Phường lê Ích Mộc để giải quyết; sau thời gian trên sẽ không xem xét giải quyết.
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Trịnh Quang ChínhNguyễn Tuấn Huỳnh Đàm Công Chỉnh
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